
Tờ hướng dẫn sử đụng 

an Số SEFUTIN 
THÀNH PHẢN 
Mai viên nên bao phim SEFUTIN 1.5 M chứa: 
Hoạt chat: Spiramycin 1.500.000 TÚ. 
Tả dược: Avicel, HPC, pregelatinized starch, natri croscarmellose, magnesi stearat, silicon dioxyd, HPMC, titan dioxyd, PEG 6000. 
Mỗi viên nên dai bao phim SEFUTIN 3 M chứa: 
Hoạt chat: Spiramycin 3.000.000 TU. 
Tả dược: Avicel, HPC, pregelatinized starch, natri croscarmellose, magnesi stearat, silicon dioxyd, HPMC, titan dioxyd, PEG 6000, 
DƯỢC LỰC HOC - : ; ; 
Spiramycin là khang sinh nhóm macrolid có phố kháng khuẩn tương ty pho kháng khuẩn của erythromycin va clindamycin, Thuốc có 
tắc dụng kim khuẩn trên vi khuẩn dang phan chia tế bao. Ở các nông độ trong huyết thanh, thuốc có tác dụng kìm khuẩn, nhưng khi đạt 
nắng độ ở mô thuốc có thé diét khuẩn. Thuốc tác dụng trên các tiểu đơn vị 50S của ribosom vi khuẩn va ngăn cản vi khuẩn tong hợp 
protein. ull SE si 
Ở những nơi có mức kháng khuẩn rất thấp, spiramycin có tác dụng kháng các chủng Gram đương, các chủng Coccus như 
Staphylococcus, Pneumonacoccus, Meningococcus, phan lớn chủng Ganacoccus, 75% ching Streptococcus, và Emteracoccus. Các 
chủng Bordetella pertusis, Carynebacteria, Chlamydia, Actinomyces, một số ching Mycoplasma và Toxoplasma cũng nhạy cảm với 
spiramycin. 
Spiramycin không có tác đụng với các vi khuẩn đường ruột Gram âm. 
DƯỢC ĐỘNG HỌC f ; 
Spiramycin được hap thu không hoàn toàn ở đường tiêu hỏa. Thuốc được hap thu khoảng 20 — 50% lieu sử dụng. Nẵng độ đỉnh trang 
huyết tương đạt được trong vòng 2 — 4 giờ sau khi uống. Nông độ đỉnh trong máu sau liễu đơn có thể duy tri được 4-6 giữ. Uong 
spiramycin khi có thức ăn trong dạ day lam giảm nhiều đến sinh khả dụng của thuốc. Thức ăn làm giảm khoảng 70% nông độ tôi đa của 
thuốc trong huyết thanh và lâm cho thời gian đạt đỉnh chậm 2giờ. — - 
Spiramycin phân bỗ rộng khắp cơ thé. Thuốc đạt nông độ cao trong phôi, amidan, phê quản và các xoang, Spiramycin it tham nhập vào 
dịch não tủy. Nông độ thuốc trong huyết thanh có tác dụng kim khuẩn trong khoảng 0,1 = 3,0microgam/ml và nông độ thuốc trong md 
có tác dụng diệt khuẩn trong khoảng 8 — 64 microgam/ml. Spiramycin khi dùng đường uống có nữa doi phan bo ngăn (10,2 + 3,72 
phút). Nửa đời thải trừ của Spiramycin trung binh la 5 = 8 giờ. Thuốc thải trừ chủ yêu ở mật, nũng độ thuốc trong mật lon pap l 5 = 40 

lần trông độ trong huyết thanh. Sau 36 giờ chỉ có khoảng 2% tông liều uông tìm thấy trong nước tiểu. 
CHỈ ĐỊNH 
Điều trị các trường hợp nhiễm tring do các vi khuẩn nhạy cảm với spiramycin, các nhiễm khuẩn đường hô hap, da, va sinh dục. 
Điều trị dự phỏng viễm màng não do Meningococcus, khi có chong chỉ định với Rifampicin. 
Dự phòng chứng nhiễm Toxoplasma bam sinh trong thời ky mang thai. 
Hoa dự phòng viêm thấp khớp cấp tái phát ở người bệnh dị ứng với penicillin. 
LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG 
cử dùng: băng đường uỗng, nên udng thuốc trước bữa ăn 2 giờ hoặc sau bữa ăn 3 gid. 
Liễu lượng: 
Liều thường dùng ở người lớn: 1.500.000 - 3.000.000 IU/ngay, chia làm 3 lần. 
Trẻ nhỏ vả trẻ em: 150.0001U/kg the trong/ 24 giờ, chia lam 3 lần. 

Phòng ngửa viêm mang não do. Meningococcus: 
Người lớn: 3.000.000 [U/12 giờ x Ilan. - : 
Trẻem: 75.000 [U/kg thể trọng/12 giờ x I lẫn, trong 5ngảy. ` “””” 
Phòng ngừa nhiễm Toxoplasma bam sinh trong thời ky mang thai: 9.000.000 [U/ngay chia làm nhiều lan uống trong 3 tuân, cứ cách 2 
tuần lại cho liễu nhắc lại. 
CHÓNG CHÍ ĐỊNH : 
Người có tien sử quá mẫn với spiramycin, erythromycin hay bat cứ thanh phần nao của thuốc. 
THẬN TRỌNG 
Thận trọng khi dùng spiramycin cho người có rỗi loạn chức năng gan, vì thuốc có thé gây độc gan. 
TƯƠNG TÁC THUOC “ : 
Dùng spiramycin với thuốc uỗng ngừa thai sẽ lam mat tác dụng của thuốc ngừa thai. 
TÁC DỤNG KHONG MONG MUON 
Spiramycin hiểm khi gây tác đụng không mong muỗn nghiêm trọng. 
Thưởng gặp: buồn nôn, nôn, ia chảy, khó tiêu. 
ft gdp: mệt mỏi, chảy máu cam, dé m6 hỗi, cảm giác đẻ ép ngực. Viêm kết tràng cắp, ban da, may day, ngoại ban. 
Hiểm gặp: phan ứng phan vệ, hội nhiễm do dùng dải ngày thuốc udng. 
Thông hẳn cho bắc si những tac dung không mong mudn gdp phai khi sứ dụng thude. 

PHY NỮ CÓ THAI VA CHO CON BU 
Phụ nữ có thai: 

ˆ Sniramycin đi qua nhau thai, nhưng nông độ thuốc trong máu thai nhỉ thắp hơn trong mau người mẹ. Spiramycin không gây tai biến khi 
dùng cho phụ nữ có thai. 
Phụ nữ cho con bú: - 
Spiramycin bai tiết qua sữa mẹ với nẵng độ cao. Nên ngừng cho con bú khi đang dùng thuốc, 
KHILÁI XE VÀ VẬN HANH MÁYM 
Thận trọng khi lải xe hoặc vận hành may móc. 

QUÁ LIEU ; "¬ 
Chưa củ kinh nghiệm cụ the trong trường hợp qua liêu spiramycin. Triệu chứng co thể mm nhức dau, buỗn nỗn, nén và đau bụng. Một 
số macrolid củ liên quan đến chứng loạn nhịp tim. Nên điều trị nãng đỡ. 
BAO QUAN: Nơi khả, dưới 30°C, trảnh ảnh sáng. 
BEN DUNG: 36 thang kẻ từ ngày sản xuất. Không ding thuốc qua han sử dụng. 

NG GOI: 
SEFUTIN 1.5 M: Ep vi AUPVC. Hộp 2 vi x 10 viên nén bao phim. 
SEFUTIN 3M: Ep vi AVPVC. Hộp I vi x 10 viên nên dai bao phim 
TIEU CHUAN: TCCS 

DE XA TAM TAY CUA TRE EM 
THUỐC NAY CHI DUNG THEO BON CUA BAC SĨ 

ĐỌC KỸ HUONG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Ý KIÊN BÁC SĨ 

Sản xuất tại: . : 
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